
STT Lớp Mã SV GVHD GVPB
Hội đồng 

BVTN

1 K52.MMT 1100743 Vũ Văn Báu TS. Bùi Ngọc Dũng ThS. Nguyễn Kim Sao Hội đồng 1

2 K54.CNTT 1 1302320 Lê Thị Định ThS. Trần Vũ Hiếu ThS. Nguyễn Kim Sao Hội đồng 1

3 K54.CNTT 2 1304843 Trần Thị Thanh Hương ThS. Trần Vũ Hiếu ThS. Nguyễn Kim Sao Hội đồng 1

4 K54.CNTT 3 1307315 Bùi Bích Phương TS. Nguyễn Quốc Tuấn ThS. Nguyễn Kim Sao Hội đồng 1

5 K54.CNTT 3 1309755 Trần Thị Như Trang TS. Nguyễn Quốc Tuấn ThS. Nguyễn Kim Sao Hội đồng 1

6 K54.CNTT 3 1311318 Đỗ Thị Yến ThS. Nguyễn Thị Hồng Hoa ThS. Nguyễn Kim Sao Hội đồng 1

7 K54.CNTT 2 1304799 Lê Thị Hương ThS. Nguyễn Thị Hồng Hoa ThS. Nguyễn Thanh Toàn Hội đồng 1

8 K54.CNTT 3 1305472 Lê Khánh Linh ThS. Trần Vũ Hiếu ThS. Nguyễn Thanh Toàn Hội đồng 1

9 K54.CNTT 1 1306604 Nguyễn Thị Thu Nga TS. Nguyễn Quốc Tuấn ThS. Nguyễn Thanh Toàn Hội đồng 1

10 K54.CNTT 2 1307090 Hoàng Anh Pháp TS. Bùi Ngọc Dũng ThS. Nguyễn Thanh Toàn Hội đồng 1

11 K54.CNTT 3 1308126 Trần Ngọc Sơn TS. Bùi Ngọc Dũng ThS. Nguyễn Thanh Toàn Hội đồng 1

12 K54.CNTT 2 1310877 Nguyễn Ngọc Tường TS. Bùi Ngọc Dũng ThS. Nguyễn Thanh Toàn Hội đồng 1
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Họ và Tên

13 K54.CNTT 3 1303119 Trần Viết Hải TS. Nguyễn Quốc Tuấn TS. Lại Mạnh Dũng Hội đồng 1

14 K54.CNTT 1 1303343 Lê Thị Hiền TS. Nguyễn Quốc Tuấn TS. Lại Mạnh Dũng Hội đồng 1

15 K54.CNTT 3 1303620 Nguyễn Tấn Hiệp TS. Nguyễn Quốc Tuấn TS. Lại Mạnh Dũng Hội đồng 1

16 K54.CNTT 2 1303654 Lê Tiến Hiệu ThS. Trần Vũ Hiếu TS. Lại Mạnh Dũng Hội đồng 1

17 K54.CNTT 1 1303817 Đỗ Văn Hoàng TS. Bùi Ngọc Dũng TS. Lại Mạnh Dũng Hội đồng 1

18 K54.CNTT 2 1305499 Nguyễn Công Linh TS. Bùi Ngọc Dũng TS. Lại Mạnh Dũng Hội đồng 1

19 K54.CNTT 2 1320440 Phạm Thị Thu Hiền ThS. Trần Vũ Hiếu TS. Phạm Thanh Hà Hội đồng 1

20 K54.CNTT 2 1303617 Nguyễn Ngọc Hiệp TS. Bùi Ngọc Dũng TS. Phạm Thanh Hà Hội đồng 1

21 K54.CNTT 3 1304217 Nguyễn Đức Huy TS. Nguyễn Quốc Tuấn TS. Phạm Thanh Hà Hội đồng 1

22 K54.CNTT 3 1306315 Trịnh Thị Minh TS. Bùi Ngọc Dũng TS. Phạm Thanh Hà Hội đồng 1

23 K54.CNTT 2 1306513 Nguyễn Văn Nam TS. Nguyễn Quốc Tuấn TS. Phạm Thanh Hà Hội đồng 1

24 K54.CNTT 3 1301050 Nguyễn Thị Công ThS. Nguyễn Kim Sao ThS. Nguyễn Đức Dư Hội đồng 2

25 K54.CNTT 2 1303759 Khương Thị Thu Hoài TS. Lại Mạnh Dũng ThS. Nguyễn Đức Dư Hội đồng 2

26 K54.CNTT 3 1320568 Võ Thị Huệ TS. Phạm Thanh Hà ThS. Nguyễn Đức Dư Hội đồng 2

27 K54.CNTT 2 1305175 Trần Chung Kiên ThS. Nguyễn Kim Sao ThS. Nguyễn Đức Dư Hội đồng 2

28 K54.CNTT 1 1306059 Nguyễn Đăng May TS. Lại Mạnh Dũng ThS. Nguyễn Đức Dư Hội đồng 2
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29 K54.CNTT 2 1302652 Hồ Thị Hồng Gấm ThS. Nguyễn Kim Sao ThS. Trần Vũ Hiếu Hội đồng 2

30 K54.CNTT 2 1303390 Đoàn Thế Hiển TS. Phạm Thanh Hà ThS. Trần Vũ Hiếu Hội đồng 2

31 K54.CNTT 2 1304721 Vũ Văn Hưng TS. Phạm Thanh Hà ThS. Trần Vũ Hiếu Hội đồng 2

32 K54.CNTT 3 1304753 Lương Hồng Hưởng TS. Phạm Thanh Hà ThS. Trần Vũ Hiếu Hội đồng 2

33 K54.CNTT 2 1305617 Triệu Thuỳ Linh TS. Lại Mạnh Dũng ThS. Trần Vũ Hiếu Hội đồng 2

34 K54.CNTT 3 1303392 Nguyễn Minh Hiển ThS. Nguyễn Kim Sao TS. Bùi Ngọc Dũng Hội đồng 2

35 K54.CNTT 2 1304234 Nguyễn Quang Huy ThS. Nguyễn Thanh Toàn TS. Bùi Ngọc Dũng Hội đồng 2

36 K54.CNTT 3 1304422 Trình Hải Huỳnh ThS. Nguyễn Thanh Toàn TS. Bùi Ngọc Dũng Hội đồng 2

37 K54.CNTT 2 1306026 Đỗ Thị Mai TS. Lại Mạnh Dũng TS. Bùi Ngọc Dũng Hội đồng 2

38 K52.MMT 1213071 Phạm Quốc Triệu ThS. Nguyễn Thanh Toàn TS. Bùi Ngọc Dũng Hội đồng 2

39 K54.CNTT 3 1310708 Phạm Ngọc Tùng ThS. Nguyễn Thanh Toàn TS. Bùi Ngọc Dũng Hội đồng 2

40 K54.CNTT 2 1300824 Nguyễn Thị Linh Chi ThS. Nguyễn Kim Sao TS. Nguyễn Quốc Tuấn Hội đồng 2

41 K54.CNTT 1 1302427 Nguyễn Văn Được TS. Lại Mạnh Dũng TS. Nguyễn Quốc Tuấn Hội đồng 2

42 K54.CNTT 1 1304348 Mai Thị Huyền TS. Lại Mạnh Dũng TS. Nguyễn Quốc Tuấn Hội đồng 2

43 K54.CNTT 2 1304352 Nguyễn Thị Huyền TS. Phạm Thanh Hà TS. Nguyễn Quốc Tuấn Hội đồng 2

44 K52.HTTT 1212412 Nguyễn Đăng Thức TS. Phạm Thanh Hà TS. Nguyễn Quốc Tuấn Hội đồng 2

Trưởng Bộ môn
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STT Giảng viên Thời gian Phòng Số ĐT

1 TS. Bùi Ngọc Dũng Sáng thứ 3 (23/05/2017) P.308 - A9 0913045130

2 TS. Lại Mạnh Dũng Sáng thứ 4 (24/05/2017) P.308 - A9 0964978112

3 ThS. Nguyễn Đức Dư Sáng thứ 4 (24/05/2017) P.307 - A9 0912363245

4 TS. Phạm Thanh Hà Chiều thứ 4 (24/05/2017) P.307 - A9 0904763604

5 TS. Nguyễn Quốc Tuấn Chiều thứ 4 (24/05/2017) P.308 - A9 0912228980

6 ThS. Trần Vũ Hiếu Sáng thứ 5 (25/05/2017) P.308 - A9 01629393077

7 ThS. Nguyễn Kim Sao Chiều thứ 5 (25/05/2017) P.308 - A9 0905883993

8 ThS. Nguyễn Thanh Toàn Sáng thứ 6 (26/05/2017) P.308 - A9 0912175955

Ghi chú: Trưởng Bộ môn

Buổi sáng: 8h30

Buổi chiều: 13h30

TS. Nguyễn Quốc Tuấn

KHOA CNTT

Bộ môn Mạng và HTTT

Hà Nội, ngày 22 tháng 05 năm 2017    
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